
STT MMH TÊN MÔN HỌC TC MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP

1 213604 ANH VĂN 2 3 16112804 PHẠM HỮU THIỆN DH16TYGLA

2 213604 ANH VĂN 2 3 17112351 TRẦN HỮU PHƯỚC DH17TYGL

3 213604 ANH VĂN 2 3 19130280 NGUYỄN PHẠM ĐẠI DƯƠNG DH19DTGL

4 203916 BỆNH CHÓ MÈO 2 16112391 VÕ NHẬT YÊN DH16TYGLA

5 203916 BỆNH CHÓ MÈO 2 16112797 ĐỖ VĂN HƯNG DH16TYGLA

6 203420 CHẨN ĐOÁN PHÒNG THÍ NGHIỆM 2 14112466 LÊ VĂN HINH DH14TYGL

7 200103 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2 15113192 TRẦN BẢO VIỆT DH15NHGL

8 200103 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2 16149157 ĐẬU ĐỨC ÂN DH16NHGL

9 200103 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2 16113198 CHU THỊ THANH TÂM DH16NHGL

10 200103 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2 16112276 TẠ THỊ THU HOA DH16TYGLB

11 200103 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2 17112351 TRẦN HỮU PHƯỚC DH17TYGL

12 200103 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2 17125458 LÊ QUANG TẤN DH17NHGL

13 200103 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2 17149208 TRẦN NHƯ KHOA DH17NHGL

14 200103 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2 17125457 NGUYỄN HOÀNG PHÚC DH17NHGL

15 200103 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2 17113274 NGUYỄN NGỌC SƠN DH17NHGL

16 200103 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2 17113303 NGUYỄN CÔNG TIẾN DH17NHGL

17 200103 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2 18125503 ĐẶNG THỊ MỸ THẮM DH18TYGL

18 200103 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2 18124193 HUỲNH ANH VŨ DH18TYGL

19 200103 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2 18113218 TRẦN THỊ LINH DH18KEGL

20 200103 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2 18123196 NGUYỄN THỊ XUÂN NHI DH18KEGL

21 200103 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2 18114033 NGUYỄN ANH TUẤN DH18KEGL

22 203420 CHẨN ĐOÁN PHÒNG THÍ NGHIỆM 2 16112337 TRƯƠNG THỊ QUÝ DH16TYGLB

23 204301 ĐỘ PHÌ VÀ PHÂN BÓN 3 15113166 NGÔ GIA HUY DH15NHGL

24 204301 ĐỘ PHÌ VÀ PHÂN BÓN 3 16113180 NGUYỄN TRỌNG DŨNG DH16NHGL

25 203404 DƯỢC LÝ CƠ BẢN 4 16112344 LÊ MINH TÂN DH16TYGLB

26 203404 DƯỢC LÝ CƠ BẢN 4 17112356 NGUYỄN PHAN THANH TÂM DH17TYGL

27 203404 DƯỢC LÝ CƠ BẢN 4 17112360 NGUYỄN KẾ THỨC DH17TYGL
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28 203404 DƯỢC LÝ CƠ BẢN 4 17112365 HUỲNH QUANG TRÚC DH17TYGL

29 203404 DƯỢC LÝ CƠ BẢN 4 17112346 PHẠM TRẦN ĐÌNH PHI DH17TYGL

30 203404 DƯỢC LÝ CƠ BẢN 4 17112354 NGUYỄN THỊ KIỀU SA DH17TYGL

31 203404 DƯỢC LÝ CƠ BẢN 4 17112317 ĐOÀN NHẤT ĐỊNH DH17TYGL

32 203404 DƯỢC LÝ CƠ BẢN 4 17112361 PHAN ĐẶNG TRIỀU TIÊN DH17TYGL

33 203404 DƯỢC LÝ CƠ BẢN 4 17112330 NGUYỄN THỊ ĐÌNH HƯỜNG DH17TYGL

34 203504 GIẢI PHẪU BỆNH 1 2 16112319 NGUYỄN THỊ NGỌC DH16TYGLA

35 203504 GIẢI PHẪU BỆNH 1 2 17112341 LÊ THỊ ÁNH NGỌC DH17TYGL

36 202502 GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 1 17112331 HUỲNH XUÂN HỮU DH17TYGL

37 202502 GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 1 17112317 ĐOÀN NHẤT ĐỊNH DH17TYGL

38 202502 GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 1 19130280 NGUYỄN PHẠM ĐẠI DƯƠNG DH19DTGL

39 203158 KỸ NĂNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 2 15112204 LÊ NGUYỄN KỲ DUYÊN DH15TYGL

40 203311 KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT THẢI 2 13112417 PHẠM ĐỨC DƯƠNG TỊNH DH13TYGL

41 203311 KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT THẢI 2 15112204 LÊ NGUYỄN KỲ DUYÊN DH15TYGL

42 203311 KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT THẢI 2 15112238 LÊ THỊ THANH TÂM DH15TYGL

43 203311 KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT THẢI 2 15112246 LÊ THỊ ĐOAN THÙY DH15TYGL

44 200105 LỊCH SỬ ĐẢNG 2 17112335 LÊ THÀNH LONG DH17TYGL

45 200105 LỊCH SỬ ĐẢNG 2 17112370 ĐOÀN THỊ YẾN VY DH17TYGL

46 200105 LỊCH SỬ ĐẢNG 2 17112316 TRẦN HOÀNG DIỆP DH17TYGL

47 200105 LỊCH SỬ ĐẢNG 2 17125458 LÊ QUANG TẤN DH17NHGL

48 200105 LỊCH SỬ ĐẢNG 2 17149208 TRẦN NHƯ KHOA DH17NHGL

49 200105 LỊCH SỬ ĐẢNG 2 17125457 NGUYỄN HOÀNG PHÚC DH17NHGL

50 200105 LỊCH SỬ ĐẢNG 2 17113274 NGUYỄN NGỌC SƠN DH17NHGL

51 200105 LỊCH SỬ ĐẢNG 2 17113303 NGUYỄN CÔNG TIẾN DH17NHGL

52 200105 LỊCH SỬ ĐẢNG 2 18125503 ĐẶNG THỊ MỸ THẮM DH18TYGL

53 200105 LỊCH SỬ ĐẢNG 2 18112323 NGUYỄN MẠNH TRÍ DH18TYGL

54 200105 LỊCH SỬ ĐẢNG 2 18112375 TRẦN NGỌC THANH TOÀN DH18TYGL

55 200105 LỊCH SỬ ĐẢNG 2 18112315 NGUYỄN TẤN PHONG DH18TYGL

56 203507 MIỄN DỊCH 3 17112309 VÕ THỊ TÔ CHÂU DH17TYGL

57 203313 MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE VẬT NUÔI 2 13112437 NGUYỄN VĂN CHƯƠNG DH13TYGL

58 203313 MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE VẬT NUÔI 2 16112255 VĂN XUÂN DŨNG DH16TYGLB

59 203202 NGOẠI KHOA 2 2 16112380 NGUYỄN VĂN TÚ DH16TYGLA



60 203202 NGOẠI KHOA 2 2 16112804 PHẠM HỮU THIỆN DH16TYGLA

61 203202 NGOẠI KHOA 2 2 16112353 TRẦN CÔNG THI DH16TYGLA

62 203402 NỘI KHOA 2 2 14112501 LƯƠNG MINH PHÚC DH14TYGL

63 203402 NỘI KHOA 2 2 16112796 TRẦN HỮU HẢI DH16TYGLB

64 203402 NỘI KHOA 2 2 16112303 TRẦN THANH LONG DH16TYGLA

65 203402 NỘI KHOA 2 2 16112804 PHẠM HỮU THIỆN DH16TYGLA

66 208403 PP NCKH QUẢN TRỊ 2 15123126 NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN DH15KEGL

67 203915 PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 16112371 NGUYỄN VĂN TRÍ DH16TYGLB

68 203915 PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 16112355 TRẦN NGỌC THIỆN DH16TYGLB

69 203915 PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 16112375 LÊ ĐÌNH TRÚC DH16TYGLB

70 203915 PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 16112278 TRẦN BẢO HOÀNG DH16TYGLA

71 203915 PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 16112353 TRẦN CÔNG THI DH16TYGLA

72 203915 PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 17112337 TRẦN NGỌC MINH DH17TYGL

73 203915 PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 17112350 ĐINH MẬU PHƯỚC DH17TYGL

74 203915 PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 17112331 HUỲNH XUÂN HỮU DH17TYGL

75 203915 PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 17112327 NGUYỄN VÕ QUANG HIẾU DH17TYGL

76 203915 PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2 17112346 PHẠM TRẦN ĐÌNH PHI DH17TYGL

77 204920 QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 2 16113198 CHU THỊ THANH TÂM DH16NHGL

78 204920 QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 2 16149159 NGUYỄN DUY KHÁNH DH16NHGL

79 200201 QUÂN SỰ 1 (LT) 1 16112278 TRẦN BẢO HOÀNG DH16TYGLA

80 203100 SINH HÓA BIẾN DƯỠNG 3 16112326 NAY H'NUING DH16TYGLA

81 203100 SINH HÓA BIẾN DƯỠNG 3 16112293 NGUYỄN TRUNG KIÊN DH16TYGLA

82 203100 SINH HÓA BIẾN DƯỠNG 3 17112335 LÊ THÀNH LONG DH17TYGL

83 203100 SINH HÓA BIẾN DƯỠNG 3 17112337 TRẦN NGỌC MINH DH17TYGL

84 203100 SINH HÓA BIẾN DƯỠNG 3 17112319 NGUYỄN NHẤT DUY DH17TYGL

85 203100 SINH HÓA BIẾN DƯỠNG 3 18112306 NGUYỄN THỊ MỸ HIỆU DH18TYGL

86 203100 SINH HÓA BIẾN DƯỠNG 3 18124193 HUỲNH ANH VŨ DH18TYGL

87 203100 SINH HÓA BIẾN DƯỠNG 3 18112312 TRỊNH THỊ MIÊN DH18TYGL

88 203523 SINH LÝ BỆNH 2 16112270 BÙI NGỌC HIỀN DH16TYGLB

89 203523 SINH LÝ BỆNH 2 16112357 PHẠM VĂN THÔNG DH16TYGLB

90 203523 SINH LÝ BỆNH 2 16112371 NGUYỄN VĂN TRÍ DH16TYGLB

91 203523 SINH LÝ BỆNH 2 16112803 LÊ HỮU TÀI DH16TYGLB



92 203523 SINH LÝ BỆNH 2 16112291 TĂNG NGỌC KHOA DH16TYGLB

93 203523 SINH LÝ BỆNH 2 16112255 VĂN XUÂN DŨNG DH16TYGLB

94 203523 SINH LÝ BỆNH 2 16112278 TRẦN BẢO HOÀNG DH16TYGLA

95 203523 SINH LÝ BỆNH 2 16112326 NAY H'NUING DH16TYGLA

96 203523 SINH LÝ BỆNH 2 16112804 PHẠM HỮU THIỆN DH16TYGLA

97 203523 SINH LÝ BỆNH 2 16112391 VÕ NHẬT YÊN DH16TYGLA

98 203523 SINH LÝ BỆNH 2 16112319 NGUYỄN THỊ NGỌC DH16TYGLA

99 203523 SINH LÝ BỆNH 2 16112797 ĐỖ VĂN HƯNG DH16TYGLA

100 203523 SINH LÝ BỆNH 2 17112331 HUỲNH XUÂN HỮU DH17TYGL

101 203523 SINH LÝ BỆNH 2 17112365 HUỲNH QUANG TRÚC DH17TYGL

102 203523 SINH LÝ BỆNH 2 17112327 NGUYỄN VÕ QUANG HIẾU DH17TYGL

103 203523 SINH LÝ BỆNH 2 17112330 NGUYỄN THỊ ĐÌNH HƯỜNG DH17TYGL

104 208347 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 3 18113218 TRẦN THỊ LINH DH18KEGL

105 208347 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 3 18123203 TRẦN THỊ THÚY DH18KEGL

106 208347 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 3 18124188 ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN DH18KEGL

107 208347 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 3 18123194 TRẦN CHÍ MINH DH18KEGL

108 208347 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 3 18123196 NGUYỄN THỊ XUÂN NHI DH18KEGL

109 203114 TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT 2 13112563 NGUYỄN ANH TÚ DH13TYGL

110 203114 TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT 2 13112417 PHẠM ĐỨC DƯƠNG TỊNH DH13TYGL

111 203114 TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT 2 15112204 LÊ NGUYỄN KỲ DUYÊN DH15TYGL

112 203114 TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT 2 15112246 LÊ THỊ ĐOAN THÙY DH15TYGL

113 203500 THỐNG KÊ CHĂN NUÔI THÚ Y 3 16112355 TRẦN NGỌC THIỆN DH16TYGLB

114 203500 THỐNG KÊ CHĂN NUÔI THÚ Y 3 16112278 TRẦN BẢO HOÀNG DH16TYGLA

115 204425 THỰC TẬP CƠ SỞ 2 2 17113303 NGUYỄN CÔNG TIẾN DH17NHGL

116 203516 VI SINH ĐẠI CƯƠNG 3 16112371 NGUYỄN VĂN TRÍ DH16TYGLB

117 203516 VI SINH ĐẠI CƯƠNG 3 16112367 TRẦN QUỐC TOÀN DH16TYGLB

118 203516 VI SINH ĐẠI CƯƠNG 3 16112348 HỒ CHÂU TÂY DH16TYGLB

119 203516 VI SINH ĐẠI CƯƠNG 3 16112355 TRẦN NGỌC THIỆN DH16TYGLB

120 203516 VI SINH ĐẠI CƯƠNG 3 16112356 TRẦN ĐÌNH THOẠI DH16TYGLA

121 203516 VI SINH ĐẠI CƯƠNG 3 16112278 TRẦN BẢO HOÀNG DH16TYGLA

122 203516 VI SINH ĐẠI CƯƠNG 3 16112293 NGUYỄN TRUNG KIÊN DH16TYGLA

123 203516 VI SINH ĐẠI CƯƠNG 3 16112319 NGUYỄN THỊ NGỌC DH16TYGLA



124 203516 VI SINH ĐẠI CƯƠNG 3 17112309 VÕ THỊ TÔ CHÂU DH17TYGL

125 203516 VI SINH ĐẠI CƯƠNG 3 17112370 ĐOÀN THỊ YẾN VY DH17TYGL

126 203516 VI SINH ĐẠI CƯƠNG 3 17112350 ĐINH MẬU PHƯỚC DH17TYGL

127 203516 VI SINH ĐẠI CƯƠNG 3 18124193 HUỲNH ANH VŨ DH18TYGL
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